
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2024

                     PHÒNG ĐÀO TẠO                                                           

                  Số: 529-24/LT-DSG-ĐT                                                           

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN:

- Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

- Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

- Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.

STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

130 GS19006 Tiếng Anh cuối khóa D19_TK3DH 1 Thứ Hai 30/12/2024 13 giờ 30 C801 DH_ACK

147 GS19006 Tiếng Anh cuối khóa D20_TK3DH 1 Thứ Hai 30/12/2024 13 giờ 30 C803 DH_ACK

148 GS19006 Tiếng Anh cuối khóa D20_TK4NT 1 Thứ Hai 30/12/2024 13 giờ 30 C803 DH_ACK

168 GS19006 Tiếng Anh cuối khóa D21_TK3DH1 5 Thứ Hai 30/12/2024 13 giờ 30 C805 DH_ACK

176 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D22_TK2TT 9 Thứ Hai 30/12/2024 15 giờ 30 C401 DH_HK5

177 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D22_TK3DH1 38 Thứ Hai 30/12/2024 15 giờ 30 C408 DH_HK5

178 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D22_TK3DH2 42 Thứ Hai 30/12/2024 15 giờ 30 C410 DH_HK5

179 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D22_TK3DH3 39 Thứ Hai 30/12/2024 15 giờ 30 C412 DH_HK5

180 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D22_TK3DH4 37 Thứ Hai 30/12/2024 15 giờ 30 C414 DH_HK5

181 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D22_TK4NT 18 Thứ Hai 30/12/2024 15 giờ 30 C401 DH_HK5

182 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D20_TK3DH 3 Thứ Hai 30/12/2024 15 giờ 30 C401 DH_HK5

183 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D21_TK2TT 2 Thứ Hai 30/12/2024 15 giờ 30 C401 DH_HK5

184 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D21_TK3DH1 2 Thứ Hai 30/12/2024 15 giờ 30 C401 DH_HK5

185 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D21_TK3DH2 4 Thứ Hai 30/12/2024 15 giờ 30 C401 DH_HK5

186 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D21_TK4NT 1 Thứ Hai 30/12/2024 15 giờ 30 C401 DH_HK5
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187 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam D24_TK01 1 Thứ Hai 30/12/2024 15 giờ 30 C401 DH_HK5

229 GS19001 Tiếng Anh 1 D20_TK3DH 2 Thứ Ba 31/12/2024 09 giờ 30 C601 DH_NKH

238 GS19001 Tiếng Anh 1 D21_TK2TT 1 Thứ Ba 31/12/2024 09 giờ 30 C601 DH_NKH

239 GS19001 Tiếng Anh 1 D21_TK3DH1 5 Thứ Ba 31/12/2024 09 giờ 30 C601 DH_NKH

266 GS19001 Tiếng Anh 1 D22_TK3DH1 1 Thứ Ba 31/12/2024 09 giờ 30 C605 DH_NKH

267 GS19001 Tiếng Anh 1 D22_TK3DH3 1 Thứ Ba 31/12/2024 09 giờ 30 C605 DH_NKH

268 GS19001 Tiếng Anh 1 D22_TK3DH4 1 Thứ Ba 31/12/2024 09 giờ 30 C605 DH_NKH

338 GS19003 Tiếng Anh 3 D20_TK3DH 2 Thứ Năm 02/01/2025 09 giờ 30 C801 DH_NKH

359 GS19003 Tiếng Anh 3 D21_TK3DH2 2 Thứ Năm 02/01/2025 09 giờ 30 C801 DH_NKH

388 GS19003 Tiếng Anh 3 D22_TK3DH2 2 Thứ Năm 02/01/2025 09 giờ 30 C805 DH_NKH

389 GS19003 Tiếng Anh 3 D22_TK3DH3 5 Thứ Năm 02/01/2025 09 giờ 30 C805 DH_NKH

612 GS19004 Tiếng Anh 4 D19_TK3DH 1 Thứ Bảy 04/01/2025 09 giờ 30 C604 DH_NKH

630 GS19004 Tiếng Anh 4 D21_TK4NT 1 Thứ Bảy 04/01/2025 09 giờ 30 C604 DH_NKH

653 GS19004 Tiếng Anh 4 D22_TK3DH2 2 Thứ Bảy 04/01/2025 09 giờ 30 C608 DH_NKH

654 GS19004 Tiếng Anh 4 D22_TK3DH3 10 Thứ Bảy 04/01/2025 09 giờ 30 C608 DH_NKH

655 GS19004 Tiếng Anh 4 D22_TK3DH4 1 Thứ Bảy 04/01/2025 09 giờ 30 C608 DH_NKH

656 GS19004 Tiếng Anh 4 D22_TK4NT 1 Thứ Bảy 04/01/2025 09 giờ 30 C608 DH_NKH

738 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D23_TK3DH1 1 Thứ Hai 06/01/2025 09 giờ 30 C804 DH_HK3

752 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D20_TK2TT 1 Thứ Hai 06/01/2025 09 giờ 30 C806 DH_HK3

753 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D20_TK3DH 4 Thứ Hai 06/01/2025 09 giờ 30 C806 DH_HK3

754 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D20_TK4NT 1 Thứ Hai 06/01/2025 09 giờ 30 C806 DH_HK3

765 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D21_TK3DH2 1 Thứ Hai 06/01/2025 09 giờ 30 C806 DH_HK3

878 GS19007 Tiếng Anh 1 D24_TK01 32 Thứ Ba 07/01/2025 09 giờ 30 C703 DH_HK1

879 GS19007 Tiếng Anh 1 D24_TK02 35 Thứ Ba 07/01/2025 09 giờ 30 C704 DH_HK1

880 GS19007 Tiếng Anh 1 D24_TK03 32 Thứ Ba 07/01/2025 09 giờ 30 C705 DH_HK1

891 GS19007 Tiếng Anh 1 D23_TK3DH1 1 Thứ Ba 07/01/2025 09 giờ 30 C701 DH_HK1

892 GS19007 Tiếng Anh 1 D23_TK3DH4 1 Thứ Ba 07/01/2025 09 giờ 30 C701 DH_HK1
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893 GS19007 Tiếng Anh 1 D23_TK4NT 1 Thứ Ba 07/01/2025 09 giờ 30 C701 DH_HK1

954 GS19009 Tiếng Anh 3 D23_TK1TD 12 Thứ Tư 08/01/2025 07 giờ 30 C704 DH_HK3

955 GS19009 Tiếng Anh 3 D23_TK2TT 3 Thứ Tư 08/01/2025 07 giờ 30 C704 DH_HK3

956 GS19009 Tiếng Anh 3 D23_TK3DH1 26 Thứ Tư 08/01/2025 07 giờ 30 C705 DH_HK3

957 GS19009 Tiếng Anh 3 D23_TK3DH2 39 Thứ Tư 08/01/2025 07 giờ 30 C803 DH_HK3

958 GS19009 Tiếng Anh 3 D23_TK3DH3 38 Thứ Tư 08/01/2025 07 giờ 30 C804 DH_HK3

959 GS19009 Tiếng Anh 3 D23_TK3DH4 35 Thứ Tư 08/01/2025 07 giờ 30 C805 DH_HK3

960 GS19009 Tiếng Anh 3 D23_TK4NT 12 Thứ Tư 08/01/2025 07 giờ 30 C705 DH_HK3

961 GS19009 Tiếng Anh 3 D24_TK01 4 Thứ Tư 08/01/2025 07 giờ 30 C705 DH_HK3

1160 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D23_TK1TD 11 Thứ Sáu 10/01/2025 07 giờ 30 C705 DH_HK3

1161 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D23_TK2TT 4 Thứ Sáu 10/01/2025 07 giờ 30 C705 DH_HK3

1162 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D23_TK3DH1 26 Thứ Sáu 10/01/2025 07 giờ 30 C704 DH_HK3

1163 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D23_TK3DH2 39 Thứ Sáu 10/01/2025 07 giờ 30 C705 DH_HK3

1164 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D23_TK3DH3 39 Thứ Sáu 10/01/2025 07 giờ 30 C510 DH_HK3

1165 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D23_TK3DH4 34 Thứ Sáu 10/01/2025 07 giờ 30 C706 DH_HK3

1166 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D23_TK4NT 14 Thứ Sáu 10/01/2025 07 giờ 30 C706 DH_HK3

1169 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D20_TK1TD 1 Thứ Sáu 10/01/2025 07 giờ 30 C701 DH_HK3

1170 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D20_TK3DH 2 Thứ Sáu 10/01/2025 07 giờ 30 C701 DH_HK3

1179 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D21_TK2TT 1 Thứ Sáu 10/01/2025 07 giờ 30 C701 DH_HK3

1180 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D21_TK3DH2 3 Thứ Sáu 10/01/2025 07 giờ 30 C701 DH_HK3

1193 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D22_TK3DH3 3 Thứ Sáu 10/01/2025 07 giờ 30 C701 DH_HK3

1194 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D22_TK3DH4 1 Thứ Sáu 10/01/2025 07 giờ 30 C701 DH_HK3

1196 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học D24_TK01 6 Thứ Sáu 10/01/2025 07 giờ 30 C706 DH_HK3

1681 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D22_TK2TT 2 Thứ Tư 15/01/2025 15 giờ 30 C604 DH_HK5

1682 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D22_TK3DH1 40 Thứ Tư 15/01/2025 15 giờ 30 C803 DH_HK5

1683 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D22_TK3DH2 42 Thứ Tư 15/01/2025 15 giờ 30 C804 DH_HK5

1684 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D22_TK3DH3 40 Thứ Tư 15/01/2025 15 giờ 30 C805 DH_HK5

3/13



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

1685 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D22_TK3DH4 39 Thứ Tư 15/01/2025 15 giờ 30 C806 DH_HK5

1686 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D22_TK4NT 18 Thứ Tư 15/01/2025 15 giờ 30 C708 DH_HK5

1692 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D20_TK1TD 2 Thứ Tư 15/01/2025 15 giờ 30 C604 DH_HK5

1693 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D20_TK2TT 1 Thứ Tư 15/01/2025 15 giờ 30 C604 DH_HK5

1694 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D20_TK3DH 2 Thứ Tư 15/01/2025 15 giờ 30 C604 DH_HK5

1695 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D20_TK4NT 1 Thứ Tư 15/01/2025 15 giờ 30 C604 DH_HK5

1704 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D21_TK3DH2 6 Thứ Tư 15/01/2025 15 giờ 30 C604 DH_HK5

1705 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D21_TK4NT 1 Thứ Tư 15/01/2025 15 giờ 30 C604 DH_HK5

1707 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D23_TK3DH1 3 Thứ Tư 15/01/2025 15 giờ 30 C805 DH_HK5

1708 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D24_TK01 1 Thứ Tư 15/01/2025 15 giờ 30 C805 DH_HK5

1740 GS79005 Triết học Mác - Lênin D24_TK01 30 Thứ Năm 16/01/2025 09 giờ 30 C601 DH_HK1

1741 GS79005 Triết học Mác - Lênin D24_TK02 35 Thứ Năm 16/01/2025 09 giờ 30 C604 DH_HK1

1742 GS79005 Triết học Mác - Lênin D24_TK03 31 Thứ Năm 16/01/2025 09 giờ 30 C601 DH_HK1

1748 GS79005 Triết học Mác - Lênin D21_TK4NT 1 Thứ Năm 16/01/2025 09 giờ 30 C604 DH_HK1

1760 GS79005 Triết học Mác - Lênin D23_TK4NT 1 Thứ Năm 16/01/2025 09 giờ 30 C604 DH_HK1

1944 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D22_TK2TT 9 Thứ Sáu 17/01/2025 15 giờ 30 C801 DH_HK5

1945 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D22_TK3DH1 39 Thứ Sáu 17/01/2025 15 giờ 30 C801 DH_HK5

1946 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D22_TK3DH2 41 Thứ Sáu 17/01/2025 15 giờ 30 C412 DH_HK5

1947 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D22_TK3DH3 39 Thứ Sáu 17/01/2025 15 giờ 30 C414 DH_HK5

1948 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D22_TK3DH4 38 Thứ Sáu 17/01/2025 15 giờ 30 C803 DH_HK5

1949 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D22_TK4NT 18 Thứ Sáu 17/01/2025 15 giờ 30 C803 DH_HK5

1950 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D21_TK3DH1 1 Thứ Sáu 17/01/2025 15 giờ 30 C801 DH_HK5

1951 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D21_TK3DH2 4 Thứ Sáu 17/01/2025 15 giờ 30 C801 DH_HK5

1952 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D21_TK4NT 1 Thứ Sáu 17/01/2025 15 giờ 30 C801 DH_HK5

1953 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D23_TK3DH1 3 Thứ Sáu 17/01/2025 15 giờ 30 C803 DH_HK5

1954 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới D24_TK01 1 Thứ Sáu 17/01/2025 15 giờ 30 C803 DH_HK5

1977 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D24_TK01 30 Thứ Bảy 18/01/2025 13 giờ 30 C606 DH_HK1
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1978 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D24_TK02 35 Thứ Bảy 18/01/2025 13 giờ 30 C606 DH_HK1

1979 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D24_TK03 31 Thứ Bảy 18/01/2025 13 giờ 30 C601 DH_HK1

1981 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D20_TK3DH 1 Thứ Bảy 18/01/2025 13 giờ 30 C601 DH_HK1

1982 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D20_TK4NT 2 Thứ Bảy 18/01/2025 13 giờ 30 C601 DH_HK1

1986 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D21_TK3DH1 1 Thứ Bảy 18/01/2025 13 giờ 30 C601 DH_HK1

1990 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D22_TK4NT 1 Thứ Bảy 18/01/2025 13 giờ 30 C601 DH_HK1

1995 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D23_TK2TT 1 Thứ Bảy 18/01/2025 13 giờ 30 C601 DH_HK1

1996 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D23_TK3DH1 1 Thứ Bảy 18/01/2025 13 giờ 30 C601 DH_HK1

1997 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D23_TK4NT 1 Thứ Bảy 18/01/2025 13 giờ 30 C601 DH_HK1

2674 DE09001 Design đại cương D24_TK01 38 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2675 DE09001 Design đại cương D24_TK02 35 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2676 DE09001 Design đại cương D24_TK03 32 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2677 DE09001 Design đại cương D20_TK1TD 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2678 DE09002 Hình họa 1 D24_TK01 38 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2679 DE09002 Hình họa 1 D24_TK02 35 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2680 DE09002 Hình họa 1 D24_TK03 32 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2681 DE09002 Hình họa 1 D22_TK3DH1 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2682 DE09002 Hình họa 1 D22_TK3DH4 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2683 DE09002 Hình họa 1 D23_TK3DH4 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2684 DE09002 Hình họa 1 D23_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2685 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới D24_TK01 38 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2686 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới D24_TK02 35 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2687 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới D24_TK03 32 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2688 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới D19_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2689 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới D20_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2690 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới D23_TK3DH1 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2691 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới D23_TK3DH2 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1
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2692 DE09009 Hình họa chuyên ngành 1_TK Sản phẩm D23_TK1TD 12 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2693 DE09010 Hình họa chuyên ngành 1_TK Thời trang D23_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2694 DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa D23_TK3DH1 37 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2695 DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa D23_TK3DH2 40 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2696 DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa D23_TK3DH3 39 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2697 DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa D23_TK3DH4 33 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2698 DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa D19_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2699 DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa D20_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2700 DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa D21_TK3DH1 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2701 DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa D22_TK3DH1 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2702 DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa D22_TK3DH3 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2703 DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa D22_TK3DH4 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2704 DE09012 Hình họa chuyên ngành 1_TK Nội thất D23_TK4NT 14 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2705 DE09012 Hình họa chuyên ngành 1_TK Nội thất D20_TK4NT 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2706 DE09020 ảnh studio D22_TK2TT 9 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2707 DE09020 ảnh studio D22_TK3DH1 39 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2708 DE09020 ảnh studio D22_TK3DH2 39 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2709 DE09020 ảnh studio D22_TK3DH3 39 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2710 DE09020 ảnh studio D22_TK3DH4 37 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2711 DE09020 ảnh studio D22_TK4NT 19 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2712 DE09020 ảnh studio D21_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2713 DE09029 Kỹ thuật in ấn D22_TK3DH1 41 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2714 DE09029 Kỹ thuật in ấn D22_TK3DH2 42 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2715 DE09029 Kỹ thuật in ấn D22_TK3DH3 40 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2716 DE09029 Kỹ thuật in ấn D22_TK3DH4 38 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2717 DE09029 Kỹ thuật in ấn D20_TK3DH 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2718 DE09029 Kỹ thuật in ấn D21_TK3DH1 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

6/13



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

2719 DE09029 Kỹ thuật in ấn D21_TK3DH2 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2720 DE09033 Draping nâng cao D21_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2721 DE09033 Draping nâng cao D20_TK2TT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2722 DE09037 Phong thủy D21_TK4NT 17 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2723 DE09038 ứng dụng kỹ thuật thể hiện tranh in đương đại D21_TK3DH1 26 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2724 DE09038 ứng dụng kỹ thuật thể hiện tranh in đương đại D21_TK3DH2 25 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2725 DE09039 Phương pháp nhận diện ADN của thương hiệu D21_TK3DH1 28 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2726 DE09039 Phương pháp nhận diện ADN của thương hiệu D21_TK3DH2 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2727 DE09039 Phương pháp nhận diện ADN của thương hiệu D20_TK1TD 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2728 DE09039 Phương pháp nhận diện ADN của thương hiệu D22_TK3DH4 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2729 DE09046 Tin học đại cương và thực hành D24_TK01 32 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2730 DE09046 Tin học đại cương và thực hành D24_TK02 35 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2731 DE09046 Tin học đại cương và thực hành D24_TK03 32 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2732 DE09046 Tin học đại cương và thực hành D20_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2733 DE09046 Tin học đại cương và thực hành D21_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2734 DE09047 Nguyên lý thị giác D24_TK01 38 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2735 DE09047 Nguyên lý thị giác D24_TK02 35 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2736 DE09047 Nguyên lý thị giác D24_TK03 32 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2737 DE09047 Nguyên lý thị giác D20_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2738 DE09047 Nguyên lý thị giác D23_TK3DH1 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

2739 DE13027 Đồ án tự chọn_TK Sản phẩm D21_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2740 DE13027 Đồ án tự chọn_TK Sản phẩm D20_TK1TD 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2741 DE13028 Thực hành TK sản phẩm thủ công truyền thống D21_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2742 DE13029 Đồ án tổng hợp_TK Sản phẩm D21_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2743 DE13029 Đồ án tổng hợp_TK Sản phẩm D20_TK1TD 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2744 DE13034 Kỹ thuật thể hiện đồ án TKSP 1 D23_TK1TD 12 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2745 DE13035 Hình khối và chất liệu D23_TK1TD 12 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3
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2746 DE19006 Văn hóa và phong cách trong thiết kế sản phẩm D23_TK1TD 12 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2747 DE19012 Phương pháp tìm ý trong TK sản phẩm D21_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2748 DE19012 Phương pháp tìm ý trong TK sản phẩm D20_TK1TD 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2749 DE19016 Tư duy thiết kế D23_TK1TD 12 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2750 DE19016 Tư duy thiết kế D23_TK3DH4 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2751 DE19018 Thực hành thiết bị D23_TK1TD 12 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2752 DE23021 Đồ án tổng hợp_TK Thời trang D21_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2753 DE23021 Đồ án tổng hợp_TK Thời trang D20_TK2TT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2754 DE23022 Đồ án tự chọn_TK Thời trang D21_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2755 DE23023 Lịch sử thời trang D21_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2756 DE23027 Quy trình thiết kế thời trang D23_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2757 DE29004 Kỹ thuật mô hình thời trang 1 D23_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2758 DE29007 Văn hóa và phong cách trong thiết kế thời trang D23_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2759 DE29008 Kỹ thuật cắt may 2 D23_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2760 DE29008 Kỹ thuật cắt may 2 D20_TK2TT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2761 DE29011 Thực tập chuyên ngành D22_TK2TT 9 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2762 DE29014 Đồ án Thiết kế trang phục công sở D22_TK2TT 9 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2763 DE29015 Đồ án Thiết kế trang phục nội y D22_TK2TT 9 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2764 DE29015 Đồ án Thiết kế trang phục nội y D21_TK2TT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2765 DE29016 Nghệ thuật trang điểm D22_TK2TT 9 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2766 DE33022 Đồ án tổng hợp_TK Đồ họa D21_TK3DH1 54 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2767 DE33022 Đồ án tổng hợp_TK Đồ họa D21_TK3DH2 45 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2768 DE33022 Đồ án tổng hợp_TK Đồ họa D20_TK3DH 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2769 DE33023 Đồ án tự chọn_TK Đồ họa D21_TK3DH1 54 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2770 DE33023 Đồ án tự chọn_TK Đồ họa D21_TK3DH2 45 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2771 DE33023 Đồ án tự chọn_TK Đồ họa D22_TK3DH4 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2772 DE33024 Kỹ thuật tranh khắc trong thiết kế đồ họa D21_TK3DH1 54 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7
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2773 DE33024 Kỹ thuật tranh khắc trong thiết kế đồ họa D21_TK3DH2 47 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2774 DE33024 Kỹ thuật tranh khắc trong thiết kế đồ họa D20_TK3DH 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2775 DE33033 Quảng cáo đại cương D23_TK3DH1 36 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2776 DE33033 Quảng cáo đại cương D23_TK3DH2 40 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2777 DE33033 Quảng cáo đại cương D23_TK3DH3 34 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2778 DE33033 Quảng cáo đại cương D23_TK3DH4 34 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2779 DE33033 Quảng cáo đại cương D22_TK3DH1 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2780 DE33033 Quảng cáo đại cương D22_TK3DH4 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2781 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 D23_TK3DH1 37 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2782 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 D23_TK3DH2 39 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2783 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 D23_TK3DH3 38 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2784 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 D23_TK3DH4 36 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2785 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 D19_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2786 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 D20_TK3DH 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2787 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 D21_TK3DH1 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2788 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 D21_TK3DH2 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2789 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 D22_TK3DH2 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2790 DE39006 Nghệ thuật chữ D23_TK3DH1 34 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2791 DE39006 Nghệ thuật chữ D23_TK3DH2 40 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2792 DE39006 Nghệ thuật chữ D23_TK3DH3 33 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2793 DE39006 Nghệ thuật chữ D23_TK3DH4 36 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2794 DE39006 Nghệ thuật chữ D20_TK3DH 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2795 DE39006 Nghệ thuật chữ D21_TK3DH1 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2796 DE39006 Nghệ thuật chữ D22_TK3DH4 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2797 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa D23_TK3DH1 34 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2798 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa D23_TK3DH2 40 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2799 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa D23_TK3DH3 40 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3
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2800 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa D23_TK3DH4 35 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2801 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa D20_TK3DH 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2802 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa D21_TK3DH1 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2803 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa D21_TK3DH2 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2804 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa D22_TK3DH3 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2805 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa D22_TK3DH4 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2806 DE39008 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa D23_TK3DH1 36 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2807 DE39008 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa D23_TK3DH2 40 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2808 DE39008 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa D23_TK3DH3 40 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2809 DE39008 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa D23_TK3DH4 34 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2810 DE39008 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa D20_TK3DH 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2811 DE39008 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa D21_TK3DH1 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2812 DE39008 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa D22_TK3DH4 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2813 DE39011 Thực tập chuyên ngành D22_TK3DH1 40 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2814 DE39011 Thực tập chuyên ngành D22_TK3DH2 42 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2815 DE39011 Thực tập chuyên ngành D22_TK3DH3 40 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2816 DE39011 Thực tập chuyên ngành D22_TK3DH4 36 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2817 DE39011 Thực tập chuyên ngành D20_TK3DH 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2818 DE39011 Thực tập chuyên ngành D21_TK3DH1 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2819 DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì D22_TK3DH1 41 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2820 DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì D22_TK3DH2 42 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2821 DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì D22_TK3DH3 40 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2822 DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì D22_TK3DH4 37 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2823 DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì D20_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2824 DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì D21_TK3DH1 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2825 DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì D23_TK3DH4 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2826 DE39016 Đồ án Minh họa D22_TK3DH1 41 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5
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2827 DE39016 Đồ án Minh họa D22_TK3DH2 42 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2828 DE39016 Đồ án Minh họa D22_TK3DH3 38 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2829 DE39016 Đồ án Minh họa D22_TK3DH4 36 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2830 DE39016 Đồ án Minh họa D21_TK3DH1 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2831 DE39016 Đồ án Minh họa D21_TK3DH2 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2832 DE39017 Đồ án Quảng cáo D22_TK3DH1 38 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2833 DE39017 Đồ án Quảng cáo D22_TK3DH2 41 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2834 DE39017 Đồ án Quảng cáo D22_TK3DH3 39 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2835 DE39017 Đồ án Quảng cáo D22_TK3DH4 38 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2836 DE39017 Đồ án Quảng cáo D20_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2837 DE39017 Đồ án Quảng cáo D21_TK3DH2 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2838 DE43022 Lịch sử kiến trúc nội thất D21_TK4NT 17 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2839 DE43023 Đồ án tổng hợp_TK Nội thất D21_TK4NT 16 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2840 DE43024 Đồ án tự chọn_TK Nội thất D21_TK4NT 16 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2841 DE43030 Trang trí chuyên ngành 2 D23_TK4NT 13 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2842 DE49004 Nguyên lý thiết kế nội thất D23_TK4NT 14 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2843 DE49004 Nguyên lý thiết kế nội thất D20_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2844 DE49006 Vật liệu nội thất D23_TK4NT 14 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2845 DE49006 Vật liệu nội thất D20_TK4NT 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2846 DE49007 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 2 D23_TK4NT 14 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2847 DE49007 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 2 D20_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2848 DE49009 Thực tập chuyên ngành D22_TK4NT 19 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2849 DE49009 Thực tập chuyên ngành D20_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2850 DE49013 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 3 D22_TK4NT 19 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2851 DE49013 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 3 D20_TK4NT 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2852 DE49013 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 3 D21_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2853 DE49014 Đồ án Nội thất công trình Trưng bày - Thương mại D22_TK4NT 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

11/13



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

2854 DE49014 Đồ án Nội thất công trình Trưng bày - Thương mại D20_TK4NT 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2855 DE49015 Đồ án Nội thất công trình văn phòng D22_TK4NT 19 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2856 DE49016 Nghệ thuật chiếu sáng D22_TK4NT 19 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2857 DE49016 Nghệ thuật chiếu sáng D20_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2858 DE49016 Nghệ thuật chiếu sáng D21_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

2859 DE49017 Cấu tạo kiến trúc D23_TK4NT 14 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2860 DE49017 Cấu tạo kiến trúc D20_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

2861 DE49017 Cấu tạo kiến trúc D21_TK4NT 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3037 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D23_TK1TD 12 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3038 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D23_TK2TT 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3039 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D23_TK3DH1 25 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3040 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D23_TK3DH2 40 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3041 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D23_TK3DH3 40 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3042 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D23_TK3DH4 34 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3043 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D23_TK4NT 12 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3047 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D20_TK3DH 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3061 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D22_TK3DH3 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3062 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D22_TK3DH4 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3064 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D24_TK01 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3090 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D23_TK1TD 12 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3091 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D23_TK2TT 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3092 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D23_TK3DH1 25 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3093 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D23_TK3DH2 40 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3094 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D23_TK3DH3 39 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3095 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D23_TK3DH4 34 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3096 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D23_TK4NT 12 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3102 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D20_TK3DH 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3
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3103 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D20_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3113 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D21_TK2TT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3114 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D21_TK3DH2 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3129 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D22_TK3DH3 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3130 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D22_TK3DH4 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3132 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D24_TK01 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3138 GS93005 Giáo dục thể chất 1 D21_TK3DH1 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK1
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